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Tp. Hồ Chí Minh tháng 12/2022
ĐỀ 4
PHẦN 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về Crom và hợp chất của Crom
1. Crom
- Vị trí , cấu hình electron nguyên tử
- Tính chất hóa học
2. Hợp chất của crom
Hợp chất crom (III)
Hợp chất crom (VI)
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:
Qui trình sản xuất thép không gỉ .
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1: Viết phương trình hóa học và cho biết hiện tượng xảy ra khi cho từ từ
dung dịch KOH vào dung dịch FeCl2
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam một kim loại A nhóm IIIA vào 500ml HCl
vừa đủ thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc). Xác định tên kim loại A và
nồng độ mol/l của dung dịch X.
Câu 3: Hòa tan hết 5,02 gam hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch HNO3 loãng thu
được 1,344 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính thể tích dung dịch HNO3 0,2M đã phản ứng
MỞ ĐẦU
Sau khi học bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.

ĐỀ 4


Bài Làm
PHẦN 1 :Lý THUYẾT CƠ SỞ
Vị trí: Crom là kim loại thuộc ô 24, nhóm VI B, và thuộc chu kì thứ 4

Cấu hình electron của Crom: là Cr có số hiệu nguyên tử là 24 (Z= 24) nên có cấu hình electron là: [Ar] 3d541. Nguyên tử Cr có cấu hình bất thường do 1 electron ở phân lớp 4s chuyển sang 3d để có cấu hình bán bão hòa bền hơn.

1.3 Tính chất hóa học
Sau đây là một số tính chất hóa học của Crom mà các bạn cần nắm rõ.
1.3.1 Tính khử của Crom
Crom có tính khử mạnh hơn Fe nhưng lại yếu hơn so với Zn (Zn > Cr > Fe)
1.3.2 Tác dụng với phi kim
Crom có thể tác dụng với phi kim ở cả 2 nhiệt độ khác nhau là ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao nhưng ở nhiệt độ thường thì crom chỉ tác dụng được với phi kim Flo còn ở nhiệt độ cao thì crom tác dụng được tốt hơn.
1.3.3 Tác dụng với nước
Crom bền trong nước và không khí do có màng oxit rất mỏng, bền bảo vệ , cho nên crom không tác dụng được với nước.
1.3.4 Tác dụng với với axit
Crom có thể tác dụng với nhiều loại axit từ loãng, đặc nóng cho đến các axit đặc nguội
· Crom với axit HCl,H2​SO4​ loãng , nóng -> Cr2+ +H2​
· Cr +2H+ →Cr2+ +H2
Điều kiện phản ứng: Không có không khí
· Crom với axit HNO3, H2​SO4 đặc nóng → Muối  Cr3+ + SPK + H2​O 
Cr+4HNO3​loãng →  Cr(NO3​)	​+NO+2H2​O
· Crom với axit  HNO3​ đặc nguội, H2​SO4​ đặc nguội: Crom bị thụ động giống Fe và Al

2 Hợp chất Crom (III)
Có hai chất thuộc hợp chất Crom (III) đó là  Cr2​O3​ và Cr(OH)3
· Đối với  Cr2​O3​: Là oxit lưỡng tính, tan trong axit và kiềm đặc và dùng tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh.
· Đối với  Cr(OH)3​ Là hiđroxit lưỡng tính.
Cr(OH)3+ 3HCl → CrCl3​+3H2​O
· Đối với muối Cr(III) thì có tính oxi hóa và tính khử.

2 Hợp chất Crom (VI)
Có 1 chất thuộc hợp chất Crom (VI) là CrO3​.
Đối với CrO3​: là oxit axit
· CrO3​+H2​O→H2​CrO4​ (axit cromic).
· 2CrO3​+H2​O→H2​Cr2​O7​ (axit đicromic).
· Lưu ý:Hai axit này không tác ra được ở dạng tự do,chỉ tồn tại trong dung dịch
Có tính oxi hóa mạnh: có một số chất như khi S, P, C.. bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3​.
Đối với muối Crom (VI): có tính oxi hóa mạnh, đặc biệt trong môi trường axit Cr(VI) chuyển thành Cr(III)

PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:
Qui trình sản xuất thép không gỉ

Trả Lời .
 Nấu chảy nguyên liệu trong lò hồ quang điện (EAF – Electric Arc Furnace)
 Loại bỏ carbon, lưu huỳnh hoặc ni tơ
 Điều chỉnh nhiệt độ và thành phần của thép không gỉ
 Đúc phôi các phiến hoặc thỏi
 Cán nóng – Cán nguội thép không gỉ
 Ủ – Tẩy gỉ thép không gỉ 
 Hoàn thiện thành phẩm thép không gỉ

PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1: Viết phương trình hóa học và cho biết hiện tượng xảy ra khi cho từ từ
dung dịch KOH vào dung dịch FeCl2
 
Bài Làm
PTHH:2KOH+FeCl2 →Fe(OH)2+2KCl
HT:Xuất hiện kết tủa là Fe(OH)2

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam một kim loại A nhóm IIIA vào 500ml HCl
vừa đủ thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc). Xác định tên kim loại A và
nồng độ mol/l của dung dịch X.
Bài Làm
2A+6HCl →2ACl3+3H2
nH2=6,72/22,4=0,3mol
nA=0,2mol
MA=5,4/0,2=27=>A=Al
nAlCl3=0,2mol
Cm(X)=0,2/0,5=0,4mol/l

Câu 3: Hòa tan hết 5,02 gam hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch HNO3 loãng thu
được 1,344 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính thể tích dung dịch HNO3 0,2M đã phản ứng
Bài Làm
a)
Gọi x,y là số mol của Zn và Fe
nNO=1,344/22,4=0,06mol
3Zn +8HNO3 →3Zn(NO3)2+2NO+4H2O
x                                             2/3x
Fe+4HNO3→Fe(NO3)2+NO+2H2O
y                                             y 
65x+56y=5,02 (1)
2/3x+y=0,06 (2)
Từ (1)(2) =>x=0,06
                   y=0,02
mZn=0,06*65=3,9g
mFe=5,02-3,9=1,12g

b)nHNO3=8/3x+4y=8/3*0,06+4*0,02=0,24mol
VHNO3=0,24/0,2=1,2l

KẾT LUẬN. 
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm… Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tất cả các sản phẩm, vật dụng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày đều có liên quan đến hoá học. Từ những món ăn hàng ngày, những đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học
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